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Hiện nay, công tác quản lý thu gom , 
vận chuyển rác thải trong các công trình  
nhà cao tầng, đặc biệt các khu nhà ở căn 
hộ cao tầng hiện chưa có tiêu chuẩn kỹ 
thuật để hướng dẫn thực hiện. Tại Hà Nội, 
thành phố Hồ Chí Minh và  một số thành 
phố lớn của Việt Nam hiện đã và đang có 
hàng trăm khu nhà ở căn hộ cao tầng được 
xây dựng. Cả nước có hàng nghìn tòa nhà 
cao tầng cao tầng. Tình trạng rác thải sinh 
hoạt chưa được  phân loại tại nguồn, chất 
thải nguy hại lẫn lộn với chất thải sinh 
hoạt, bên cạnh đó việc thu gom, lưu giữ , 
vận chuyển rác thải sinh hoạt trong công 
trình nhà ở cao tầng vẫn còn đang tồn tại 
nhiều bất cập gây ô nhiễm cho công trình  
tòa nhà và các khu nhà ở tại đô thị.

1.	 Hiện trạng thu gom và lưu giữ rác 
thải tại các công trình nhà ở cao tầng

Trong quá trình thiết kế, thi công, các 
chủ sở hữu, chủ đầu tư, ban quản lý công 
trình, các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công 
đã bố trí các hệ thống thu gom, lưu giữ  
và thoát rác. Các nhà ở chung cư thương 
mại cao cấp nhìn chung đã bố trí hệ thống 
thu gom, lưu giữ rác thải tương đối tốt, 
đảm bảo vệ sinh. Nhưng, tại nhiều nhà ở 
cao tầng khác, đặc biệt các tòa nhà ở xã 
hội, nhà tái định cư, hệ thống thu gom rác  
chỉ là một hệ thống ống vận chuyển hình 
trụ được bố trí theo phương thẳng đứng 
ở một vị trí nào đó của tòa nhà, các cửa 
thu gom rác được bố trí ở mỗi tầng và 
được nối thông với lòng ống. Thậm chí, 
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tại một số tòa nhà trong khu chung cư cao 
tầng,  hệ thống thu rác giữa các tầng chỉ là 
sự kết hợp giữa các góc tường được xây 
bằng gạch.

Cấu tạo mỗi cửa thu gom rác là một 
ô hình vuông, kích thước mỗi cạnh từ 
50- 60cm, được tạo ra ở thành ống và nối 
thông với các tầng trên và dưới. Các cửa 
đổ rác thường được bố trí ở các vị trí chiếu 
nghỉ của cầu thang bộ mỗi tầng, hoặc bố 
trí trong một hành lang riêng cạnh thang 
máy hoặc trên cầu thang thoát hiểm ở góc 
của tòa nhà; vật liệu của ống làm bằng 
thép (tại khu Định Công, Linh Đàm) với 
vật liệu cửa nhập ngoại, sơn tĩnh điện 
và mở ra ngoài, bên trong có tấm cao su 
chống tràn và ngăn mùi (cửa thu gom rác 
của tòa nhà cao tầng khu đô thị Trung 
Yên, làng quốc tế Thăng Long). Cánh 
cửa được lắp bản lề vào thành ống để che 
kín lỗ hình vuông. Đầu dưới của ống vận 
chuyển thông thẳng xuống vị trí tập kết 
rác. Rác được vứt vào lòng ống thông qua 
các cửa thu gom, rơi tự do trong lòng ống 
xuống vị trí tập kết. Từ vị trí tập kết, rác 
được công nhân vệ sinh xúc lên xe đẩy và 
vận chuyển đi (đối với khu đô thị Định 
Công, Linh Đàm), hoặc phải đẩy xe rác 
trong các buồng chứa ra khỏi tầng hầm và 
bốc xếp lên ô tô thu gom của thành phố đỗ 
ngoài đường giao thông (đối với khu đô 
thị Trung Yên, làng quốc tế Thăng Long).

Do các hệ thống thu gom và thoát 
rác ở các tòa nhà cao tầng tại các khu đô 
thị hiện nay không có hệ thống làm sạch 
ống vận chuyển, cửa xả rác bên dưới ống 
vận chuyển không kín, hệ thống thông 
khí cho ống vận chuyển chưa tốt, nên đã 
làm ô nhiễm mùi nghiêm trọng trong khu 
vực bao quanh tòa nhà (ví dụ, tại khu đô 
thị Định Công, Linh Đàm, nơi chứa rác 
thường chỉ là một buồng nhỏ, nằm trực 
tiếp ngay dưới ống thu rác, rác được bỏ 

vào các cửa đổ rác ở các tầng và rơi tự do 
thẳng xuống nền bê tông của buồng chứa 
rác mà không có thùng chứa, vì vậy rác 
rơi vãi và nhiều khi có cả nước rỉ rác chảy 
trên sàn). Rác tích tụ bám vào thành trong 
của ống vận chuyển không chỉ tạo ra mùi 
hôi khó chịu, khuếch tán vào tòa nhà qua 
các cửa thu gom không kín khít, mà còn 
gây nguy hiểm cho công nhân vệ sinh 
phải làm việc bên dưới ống vận chuyển. 

Trong số các tòa nhà được khảo sát 
thì chỉ duy nhất ở khu chung cư cao tầng 
Làng quốc tế Thăng Long là có hệ thống 
quản lý chất thải rắn hiện đại hơn cả. Để 
hạn chế tiếng ồn gây ra khi đổ rác, thoát 
khí tích tụ trong ống thu rác, giảm thiểu 
các rủi ro do ô nhiễm môi trường gây nên, 
hiện nay các toà nhà ở khu chung cư cao 
tầng Làng quốc tế Thăng Long đã sử dụng 
hệ thống đổ rác theo kiểu trọng lực phù 
hợp cho các loại rác thải, như vật phế thải 
hoặc thực phẩm hữu cơ tại đầu dưới của 
ống thu rác được bố trí trong tầng của khu 
nhà. Phòng chứa rác cửa xả được mở bằng 
hệ thống đối trọng, do đó tạo nên một hệ 
thống ống dẫn kín khít, tránh ô nhiễm mùi, 
đồng thời giảm độ ồn của rác đổ. Tại phần 
trên của ống thu rác có bố trí một ống 
thông hơi riêng, thông gió bằng quạt hút, 
đặt trên tầng mái của khu nhà. Ngoài ra, 
trên đường ống thu rác có bố trí một đường 
ống nước áp lực để cọ rửa, làm sạch ống 
khi bẩn. Tuy nhiên, hệ thống này còn chưa 
được thiết kế tự động hóa trong khâu thay 
các thùng chứa rác đặt ở tầng hầm. Thực 
tế, với khối tích thùng đã định sẵn, khi rác 
được đổ đầy theo thời gian thì buộc phải 
có một công nhân giám sát, kiểm tra và 
thay thùng kịp thời. Như vậy, vừa mất thời 
gian mà hiệu quả không cao bởi đôi khi 
lượng rác phát sinh có thể tăng hoặc giảm 
theo một số ngày lễ, tết nên khó tính toán 
được thời điểm thùng sẽ đầy. 
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Hiện nay, một số nước trên thế giới 
và khu vực đã có những bước tiến nhanh 
về mặt quản lý và công nghệ xử lý vận 
chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại các khu 
nhà ở chung cư cao tầng. Bảo vệ môi 
trường và áp dụng công nghệ tiên tiến 
ngày nay đã trở thành một chiến lược có 
tính toàn cầu đảm bảo cho công việc phát 
triển bền vững toàn xã hội. 

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã 
hội, quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa 
đang diễn ra một cách nhanh chóng. 
Nhiều đô thị mới đã và đang được xây 
dựng. Bên cạnh đó, việc tăng dân số đô 
thị gây nên những áp lực về nhà ở và vệ 
sinh môi trường. Công tác quản lý chất 
thải đã có nhiều bước tiến đáng kể, song ô 
nhiễm môi trường đang là vấn đề hết sức 
bức xúc. Trước những thách thức to lớn 
của ô nhiễm môi trường trong các khu đô 
thị mới, việc xây dựng một mô hình quản 
lý thu gom rác thải sinh hoạt cho các khu 
chung cư cao tầng là rất cần thiết. 

Đánh giá hiện trạng và tình hình rác 
thải của nước ta nói chung và các khu 
chung cư nói riêng cho thấy một thực tế 
đáng báo động về sự ô nhiễm trầm trọng 
trong môi trường sống của các khu đô thị, 
sự thiếu hụt và xuống cấp của hệ thống 
hạ tầng các khu chung cư, ảnh hưởng đến 
sức khỏe và sự phát triển chung của toàn 
xã hội. 

Kinh nghiệm của một số nước trên 
thế giới cho thấy: khi xây dựng các khu 
chung cư cao tầng tại các đô thị cần phải 
lắp đặt ống thu rác tuân theo tiêu chuẩn 
và kinh nghiệm của các nước trên thế giới 
và trong khu vực. Phải tiến hành phân 
loại rác thải từ nguồn thải do người dân, 
đặc biệt là những người nội trợ tự giác 
thực hiện (kết hợp các biện pháp kỹ thuật 
và tuyên truyền giáo dục ý thức cho mọi 
người). Hệ thống thoát rác tập trung trong 

đơn nguyên nhà phải đảm bảo kỹ thuật, 
điều kiện vệ sinh và được gắn với hệ 
thống xử lý sơ bộ tại đáy ống. 

2. Các yêu cầu kỹ thuật của hệ 
thống ống thu rác trong nhà chung cư 
cao tầng

2.1. Sự cần thiết của hệ thống thu 
gom rác trong nhà chung cư cao tầng

Qua nghiên cứu, phân tích, đánh 
giá yêu cầu, nguyện vọng của cư dân 
các tòa nhà, cũng như thói quen nề nếp 
sinh hoạt, phong tục tập quán của người 
Việt Nam, cũng như kinh nghiệm của thế 
giới, có thể nêu ra một số nhận định sau 
đây: (i) Cần thiết phải có một mô hình 
quản lý việc thu gom và vận chuyển rác 
thải cho các khu nhà chung cư cao tầng 
tại Việt Nam. Hệ thống này phải được áp 
dụng các hệ thống ống thoát công nghệ 
tiên tiến, đảm bảo an toàn phòng chống 
cháy và vệ sinh môi trường; (ii) Mô hình 
quản lý việc thu gom rác thải phù hợp là 
sự kết hợp giữa các giải pháp kỹ thuật 
tiên tiến trên thế giới và giải pháp xã 
hội mang tính cộng đồng, phù hợp với 
phong tục tục tập quán và phong cách 
sống chung của người Việt Nam; (iii) Vị 
trí của hệ thống ống thu rác phải phù hợp 
cho việc đổ rác của người dân và thuận 
tiện cho việc vận chuyển rác của công 
nhân vệ sinh môi trường; (iv) Phải có 
phương án thu gom và vận chuyển các 
loại rác không thể vứt bỏ qua ống thu 
rác; phương thức hữu hiệu nhất là phải 
có biện pháp thu gom thủ công các loại 
rác cồng kềnh, có khối tích lớn, v.v; (v) 
Hệ thống ống thu rác nhà chung cư cao 
tầng là hệ thống đổ rác theo kiểu trọng 
lực, được sử dụng cho các nhà cao tầng, 
đặc biệt phù hợp cho các loại rác thải. Hệ 
thống ống thu rác nhà chung cư cao tầng 
phải phù hợp cho xây dựng bên trong, 
bên ngoài tòa nhà. 
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2.2. Phân loại chất thải rắn tại căn hộ
a) Yêu cầu về phân loại rác thải
-	 Cần có quy định rõ ràng những 

thành phần chất thải cần phải phân loại 
tại nguồn phát thải;

-	 Đề xuất các loại túi đựng chất thải 
chuyên dụng cho việc phân loại chất thải 
rắn tại hộ gia đình; 

-	 Các loại túi đựng này có thể làm 
bằng chất liệu nylon, plastic có quai xách 
và được quy định nhiều màu sắc để phân 
biệt thành phần chất thải khác nhau; 

-	 Các túi này được sản xuất hàng 
loạt, phát hoặc bán cho người dân. Túi 
bằng nilon hoặc plastic, có quai xách, 
có các màu khác nhau để nhận biết loại 
rác: đen đựng rác thực phẩm, xanh đựng 
các chất xơ, vàng đựng giấy và các loại 
rác khác. Loại túi này có phần đế dày, có 
thể gấp lại được. Chúng có thể được đặt 
trực tiếp tại nơi phân loại rác trong khu 
bếp hoặc được đặt vào trong những thùng 
chia ngăn được sơn màu như túi và đặt ở 
hành lang hoặc ban công. Khi các túi đã 
đầy rác, chúng sẽ được nhấc ra đem tới 
chỗ thoát rác và người sử dụng sẽ thay thế 
những túi rỗng khác.

 

Hình 1: Túi đựng rác sinh hoạt được 
phân loại nhiều mầu

-	 Sử dụng các thiết bị phụ trợ để 
phân loại và xử lý chất thải ngay tại các 
tòa nhà cao tầng và siêu cao tầng như máy 
nén chất thải, máy nghiền rác, cụ thể là:

+ Máy nén rác: Chất thải rắn được 
rơi xuống thông qua ống thu rác, đưa vào 
máy nén bởi tế bào nhân quang điện. Tùy 
theo thiết kế của máy nén rác mà chất 
thải được nén có hình dạng khác nhau và 
chúng tự động được chất lên thùng rác 
kim loại. Khi thùng được chất đầy, máy 
nén sẽ tự động ngắt, người điều khiển sẽ 
lấy thùng ra và đặt vào đó thùng khác. 
Kích thước máy nén thường được dùng 
phù hợp với kích thước ống thu rác.

+ Máy nghiền rác: Rác được đưa vào 
ống dẫn rồi đưa vào bình tán nhỏ. Trong 
bình này, người ta sẽ đưa nước vào ở 
mức hợp lý, chất thải sẽ được làm nhỏ 
bằng đĩa bánh răng đặt ở đáy. Các chất 
không nghiền được (kim loại, thủy tinh) 
được đưa vào buồng lọc sau khi đã làm 
nhỏ kích thước. Các bùn sệt này sẽ được 
đi qua sàng, tại đó, các vật có kích cỡ to 
hơn mắt sàng sẽ không được đưa ra khỏi 
buồng nghiền. Bùn rác này được đưa lên 
máy ép nước, tại đây, chúng sẽ được đưa 
vào thùng rác có cánh quạt, vỏ đục lỗ 
bằng hêlica. Bã bùn được làm gần khô và 
đưa vào thùng rác, nước dư ra có chứa 
một ít bùn rác được đưa vào hệ thống thu 
nước thải.

+ Phân loại vị trí đổ rác: Tại vị trí 
buồng đổ rác cần có chỗ lưu giữ các loại 
rác có thể tái chế hoặc vẫn còn giá trị sử 
dụng (như chai lọ, quần áo cũ, v.v.). Loại 
rác này có thể vận chuyển thủ công bằng 
tay ra khỏi chung cư. Việc vận chuyển này 
nên ưu tiên sử dụng các loại lao động dư 
thừa hoặc hưu trí tại chung cư cao tầng. 
Hàng ngày, những người này có trách 
nhiệm thu gom các loại rác có thể tận 
dụng được tại các buồng đổ rác để mang 
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đi bán cho các cơ sở bán đồng nát để tăng 
thêm thu nhập. Tuy nhiên, hợp lý hơn cả 
là nên phân loại rác ngay tại các căn hộ 
để tiện cho việc phân loại, còn tại buồng 
đổ rác chỉ dùng để phân loại rác tái chế và 
rác quá cỡ khó thoát qua hệ thống đổ rác.

+ Thiết bị lưu giữ chất thải rắn sinh 
hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt cần được 
phân loại tại các hộ gia đình, và nơi 
công cộng.

Hình 2: Thùng đựng rác được phân loại 
tại các hộ gia đình, và nơi công cộng

+ Phân loại chất thải tái chế: Thùng 
đựng rác được làm bằng inox hoặc nhựa 
composite có nắp đậy cho từng ngăn. 
Thân thùng rỗng phía trong để chứa rọ 
hoặc túi bóng đựng rác. Nắp thùng bập 
bênh có khả năng tự đóng khép kín. 
Thùng có hình dạng hộp đứng được đúc 
khối vững chắc với các màu sắc xanh, đỏ, 
vàng phân loại cụ thể cho rác hữu cơ, rác 
tái chế, và rác vô cơ. Hoặc thùng được 
dán nhãn bên ngoài có hình ảnh các loại 
rác thải sẽ được bỏ vào. Kích thước các 
thùng chứa bên trong thường là 520 x 280 
x 600 (mm), kích thước của cả thùng là 
820 x 620 x 950 (mm).

Tại Việt Nam

Tại Hàn Quốc

Tại Nhật Bản

Hình3: Thùng đựng chất thải tái chế

b) Yêu cầu đối với thiết bị lưu giữ 
chất thải rắn 

+ Thùng đựng rác có nắp và bánh 
xe di chuyển có loại dung tích 660 lít với 
kích thước dài 1150 mm rộng 850 mm và 
cao 1360 mm; màu sắc: cam, xanh lá cây; 
có 2 nắp, cửa cào rác, thuận tiện cho quá 
trình làm việc; bánh hơi lớn và 1 bánh đặc 
nhỏ. Xe thu gom rác vật liệu composite 
được sản xuất tay đẩy inox đúc liền khối 
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với miệng thùng, có tay đẩy giúp người sử 
dụng hạn chế tối đa chạm vào thùng rác, 
hay rác thải. Xe có nắp đậy khớp kín với 
miệng thùng giúp ngăn mùi và đảm bảo 
vệ sinh. Phần thân thùng được sản xuất 
từ vật liệu nhựa composite chống cháy, 
chống bay màu, bền với tác động cơ học 
của môi trường bên ngoài, không bị cong 
vênh hay biến dạng. Xe đẩy rác có 3 bánh 
xe được làm bằng cao su đúc đặc, trong 
đó 2 bánh cao su đặc có đường kính 375 
mm, và 1 bánh lái xoay có đường kính 
200mm giúp vận chuyển thuận tiện hơn.

+ Xe gom rác thải đẩy tay có dung 
tích 550 lít, có khung xe được làm bằng 
ống tuýp đen hoặc mạ kẽm Ф33.5x2mm, 
sơn 2 lớp sơn đen và sơn chống gỉ. Thùng 
bằng tôn mạ kẽm đủ độ dày tiêu chuẩn 
1mm, hoặc được làm bằng inox. Kích 
thước khung: 1320 x 1050 x 1030 mm. 
Kích thước thùng chứa: 1080 x800 x 820 
mm. Bánh xe chịu tải: 2 chiếc Ф560mm. 
Bánh xe dẫn hướng: 01 chiếc Ф250 mm. 
Bánh cao su đúc liền vành được lưu 
hóa có độ chống mài mòn cao. Vòng bi 
chuyển động là loại vòng bi ngoại 6205. 
Biên dạng thùng chứa: côn lượn phía đáy 
thùng. Chiều cao nâng dùng càng gắp: 
1.025 mm. Xe thu gom rác thích hợp với 
công tác thu gom rác thải tại đường phố, 
các khu công nghiệp, nhà máy,...

  

Hình 4: Thùng đựng và xe đẩy tại các 
khu vực để tập kết và vận chuyển rác

 c) Các phương thức thu gom rác 
trong nhà ở căn hộ cao tầng

- Phương thức 1- Thu gom qua hệ 
thống ống thu rác thông tầng. Các nhà ở 
chung cư cao tầng đều cao từ 9-10 tầng trở 
lên, cá biệt có những tòa nhà siêu cao tầng 
tới 40-50 tầng với hàng nghìn hộ dân sinh 
sống. Khối lượng rác thải phát sinh cần thu 
gom ước tính hàng tấn mỗi ngày, do đó 
không thể thu gom bằng cách để dân cư tự 
mang rác tập kết tại tầng trệt theo giờ định 
sẵn mà đòi hỏi một quy trình thu gom, quản 
lý và xử lý khép kín với đội ngũ chuyên 
trách vận hành, hạn chế tối đa những bất 
tiện phát sinh từ vấn đề xử lý rác thải.

Để xử lý rác thải chung cư cao tầng, 
chủ đầu tư lựa chọn giải pháp lắp đặt hệ 
thống tự động thu gom rác thải – hệ thống 
ống thoát rác hay gen rác dọc theo trục tòa 
nhà với máng rác tại các tầng. Hệ thống 
ống thu rác thông tầng thiết kế nằm trong 
tòa nhà và vận hành trong hệ thống đổ rác 
nhà cao tầng. Ngoài cửa đổ rác còn có hệ 
thống ống thoát rác thu gom rác từ các hộ 
gia đình và đổ về phòng lưu giữ rác chung 
để công nhân vệ sinh môi trường dễ dàng 
thu gom rác thải.

Ưu điểm của phương pháp này là, việc 
sử dụng hệ thống ống thu rác thông tầng 
đem đến sự tiện lợi, chủ động về thời gian 
đổ rác hàng ngày, tiết kiệm chi phí nhân 
công thu gom rác từng căn hộ, từng tầng. 
Hệ thống thu rác bằng đường ống được 
thiết kế làm mới và khắc phục các nhược 
điểm tồn tại, như xử lý vệ sinh ống rác bằng 
chổi máy quét chuyên dụng, van xả nước 
dọc theo trục ống. Hệ thống thoáng khí và 
thông mùi giúp đẩy cưỡng bức khí ra khỏi 
hệ thống đảm bảo vệ sinh cho ống rác. 

Nhược điểm của phương pháp là, do 
sử dụng chung nên vấn đề vệ sinh buồng 
đổ rác không được đảm bảo. Bảo trì khó 
khăn do kiểu dáng phức tạp. Nếu không 
quản lý chặt chẽ sẽ dễ gây mất an toàn 
như cháy nổ. 
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- Phương thức 2- Thu gom  rác tại 
từng tầng đơn nguyên. Tại từng tầng đơn 
nguyên bố trí một phòng kho lưu giữ rác ở 
cuối hành lang và cuối hướng gió chủ đạo 
. Mỗi gia đình có 1 thùng rác để đựng rác 
có nắp đậy trong căn hộ . Rác được bố trí 
trong các túi kín mang tới phòng chứa rác, 
không  để rác trong hành lang chung tránh 
côn trùng và mùi. Trong phòng chứa rác 
kín có cửa, có chỗ rửa tay sau khi vứt rác, 
có hố ga thoát nước và có sẵn các thùng 
chứa bằng nhựa cứng mầu xám, xanh, 
hồng, hoặc cam có nắp đậy và dưới chân 
thùng có gắn bánh xe để tiện di chuyển. 
Mỗi thùng rác đựng các loại rác được phân 
loại riêng hữu cơ và vô cơ. Nhân viên vệ 
sinh sẽ dọn dẹp thu gom rác định kỳ trong 
ngày tại từng tầng bằng cách vận chuyển 
các thùng rác đó trong thang máy xuống 
nơi xử lý rác tại tầng trệt hoặc khu vực nhà 
để xe có phòng phân loại rác tái chế, rác 
hữu cơ; tại phòng này có bố trí vòi nước và 
các thiết bị vệ sinh để rửa thùng đựng rác.

 	  

Hình 5: Cư dân phân loại rác tại nhà 
trước khi đổ rác tại phòng chứa rác

Hình 6: Nhân viên đi thu gom rác tại 
từng phòng chứa rác

 	  

Hình 7: Nhân viên rửa thùng đựng rác

Hình 8: Tập kết rác đã được phân loại

- Phương thức 3- Thu gom rác qua hệ 
thống thang tải chuyên chở rác. Phương 
pháp này đảm bảo vệ sinh cho không gian 
hành lang của các căn hộ, tiết kiệm chi phí 
xây dựng phòng đổ rác, đồng thời hạn chế 
vấn đề cháy nổ. Việc vận chuyển rác thải 
với số lượng lớn trên quãng đường xa sẽ 
rút ngắn thời gian cho nhân viên vệ sinh. 
Từng hộ dân sẽ mang rác để vào thùng 
đựng rác đã được quy định tại từng tầng,  
sau đó nhân viên vệ sinh sẽ đẩy các thùng 
rác vào thang máy tải xuống tầng trệt. Sau 
khi dọn xong rác thì các thùng sẽ rỗng và 
được đưa lại các tầng.

Hình 9: Nhân viên vệ sinh thu gom rác 
bằng thang máy tải rác
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Loại thang máy được thiết kế riêng 
cho vận chuyển rác được điều khiển 
bởi nhân viên phục vụ từ bên ngoài vận 
chuyển thùng gom rác; cửa thang máy 
có thiết kế đóng mở tự động, cửa ngoài 
thang máy đóng mở bằng tay; bộ khóa an 
toàn và bộ cam điện không cho mở cửa 
thang máy trong trường hợp không có 
thang máy; thang máy tải rác hoạt động 
tự động và an toàn, giảm tối đa khả năng 
cháy nổ do bất cẩn; tải trọng 300 kg; tốc 
độ từ 30m/ph – 45m/ph; hành trình tối 
đa lên đến 30 điểm dừng. Tuy nhiên, 
thang tải chuyên chở rác được thiết kế 
rất phức tạp, dễ làm mất thẩm mỹ không 
gian, đồng thời tốn thêm chi phí định kỳ 
thuê người thu gom rác, tăng phí bảo trì 
thang vận chuyển. Thêm vào đó, cư dân 
chỉ có thể đổ rác vào những giờ cố định 
trong ngày.

- Phương thức 4- Thu gom rác dưới 
tầng trệt. Hình thức thu gom rác tại tầng 
trệt hiện nay ít được sử dụng rộng rãi, 
nhưng vẫn còn được sử dụng tại những 
chung cư, theo đó người dân mang rác 
xuống đổ trực tiếp vào các thùng hoặc 
khu vực chứa rác tại tầng trệt. Tại đây, 
rác sẽ được phân loại thành rác tái chế và 
rác được đem đi xử lý chôn lấp hoặc đốt, 
sau đó có các phương tiện thu gom từ xe 
đẩy tay thủ công hoặc xe tải đổ các thùng 
chứa rác và vận chuyển đi đến nơi tiếp 
nhận rác.

 d) Các bộ phận của hệ thống thu 
gom rác

-  Thu rác:Cửa đổ rác được bố trí 
trên tầng của chung cư, là nơi tiếp nhận 
rác phát sinh từ các căn hộ và vận chuyển 
vào bên trong ống rác thông qua máng 
rác. Máng rác thực hiện nhiệm vụ liên 
kết giữa ống rác và cửa đổ rác, là thiết bị 
trung gian để đưa rác thải từ cửa đổ rác 
vào ống rác chính.

- Lưu giữ rác:Thùng đựng rác được 
bố trí trong phòng chứa rác, có nhiều hơn 
hai thùng để đựng các chất thải đã được 
phân loại theo quy định. Cấu tạo thùng 
có nắp đậy, có bánh xe để tiện di chuyển. 
Buồng chứa lưu giữ rác là một không 
gian khép kín được thông gió tự nhiên 
hoặc cưỡng bức, có cửa đóng, có hệ thống 
đèn điện, có hố ga thu nước, có vòi nước, 
có hệ thống báo cháy tự động. 

- Vận chuyển rác:Thang máy tải được 
thiết kế để tải rác từng tầng xuống tầng 
trệt để tập kết rác. 

Hình 10: Ống thu rác

Ống vận chuyển rác thông tầng có 
cấu tạo ống hình trụ thẳng đứng dọc theo 
trục tòa nhà thông với các tầng khác qua 
hệ thống các buồng thu rác đặt ở từng 
tầng. Ống rác làm nhiệm vụ chính của hệ 
thống, tức gom toàn bộ rác thải từ các tầng 
về phòng chứa rác thông qua cửa xả rác. 
Ống đổ rác chính có đường kính 630mm, 
mỗi ống có độ dài là 4000mm. Một ống 
thoát khí đường kính 230mm được lắp đặt 
vào nắp thu và kéo dài tới chiều cao 2m.

Xe đẩy tay có bánh được để dưới 
tầng cuối cùng hứng miệng xả rác của 
ống thu rác, đón rác từ các tầng trên trôi 
xuống theo ống thoát rác; dung tích 550 
lít; khung xe được làm bằng ống tuýp đen 
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hoặc mạ kẽm Ф33.5x2mm; sơn 2 lớp sơn 
đen và sơn chống gỉ; thùng bằng tôn mạ 
kẽm đủ độ dày tiêu chuẩn 1mm hoặc được 
làm bằng inox; kích thước khung: 1320 x 
1050 x 1030 mm.

  

Hình 11. Xe đẩy tại các khu vực để tập 
kết và vận chuyển rác

e) Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thu 
rác nhà chung cư cao tầng

	 Nhà ở chung cư, nhà ở tập thể 
phải có hệ thống thu gom rác đảm bảo 
các quy định về an toàn cháy nổ, vệ sinh 
môi trường.

- Hệ thống thu gom rác bên trong nhà 
được phép bố trí theo đường ống đổ rác 
hoặc thùng thu gom rác đặt tại từng tầng. 
Hệ thống này phải đảm bảo thu gom toàn 
bộ rác thải phát sinh trong nhà với thời 
gian lưu giữ không quá 2 ngày. 

Đối với nhà ở không có hệ thống thu 
gom rác trong nhà thì phải bố trí các thùng 
thu gom rác ở tầng trệt có lối chuyển rác 
riêng, không ảnh hưởng đến vệ sinh môi 
trường và mỹ quan công trình.

Đường ống thu gom rác trong nhà 
phải đáp ứng các yêu cầu sau: (i) Cửa ống 
thu rác phải được bố trí tại buồng thu rác 
đặt ở từng tầng. Buồng thu rác phải là một 
không gian khép kín, được thông gió tự 
nhiên hoặc cưỡng bức, không gây lây lan 
mùi ra các căn hộ. Khoảng cách từ cửa 
căn hộ đến buồng thu rác gần nhất không 
được quá 25m; (ii) Lối vào buồng thu rác 
ở mỗi tầng phải đi qua khoang đệm chống 
cháy. Buồng thu rác và khoang đệm chống 

cháy phải được bố trí hệ thống báo cháy 
tự động hoặc chữa cháy tự động; (iii) Tổ 
hợp đường ống, cửa của đường ống thu 
rác, tấm chắn, van, cửa buồng thu rác 
phải được chế tạo từ vật liệu không cháy, 
chống ăn mòn, được cách âm; (iv) Cửa 
của đường ống thu rác phải là cửa chống 
cháy loại 1, kín khít, ngăn được mùi và có 
cơ cấu chắn khói tự động; (v) Phần đỉnh 
của đường ống thu rác phải có đường ống 
thoát hơi nhô lên khỏi mái nhà không ít 
hơn 0,7m, diện tích mặt cắt không nhỏ 
hơn 0,05m2 đồng thời phải có mái che 
mưa và lưới chắn để ngăn không cho các 
loài côn trùng, loài gặm nhấm xâm nhập. 

Buồng chứa rác phải được bố trí ngay 
dưới đường ống thu rác tại tầng đầu tiên 
trên mặt đất hoặc tầng nửa hầm, tầng hầm 
thứ nhất. Buồng chứa rác phải có chiều cao 
thông thủy không dưới 2,2 m và có cửa mở 
ra ngoài. Buồng chứa rác phải có cửa cách 
ly với lối vào nhà bằng tường đặc và được 
ngăn với các bộ phận khác của nhà bằng 
tường chống cháy, có hệ thống thông gió, 
thoát khói riêng biệt, có hệ thống báo cháy 
tự động, chữa cháy tự động.

 	

 
Hình 12. Thiết kế phòng/buồng lưu giữ 

chất thải tại tầng chung cư
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Buồng chứa rác phải có hố thu và 
đường ống dẫn nước bẩn vào hệ thống 
thoát nước chung, cũng như có lối vào 
riêng phục vụ việc chuyên chở rác. 

- Hệ thống thu gom rác trong nhà trên 
từng tầng phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
(i) Thùng thu gom rác phải được đặt tại 
mỗi tầng trong một phòng riêng, không 
gây cản trở việc thoát hiểm, cứu hộ; 
(ii) Phòng chứa thùng thu gom rác phải 
được ngăn với khu vực khác bằng các bộ 
phận ngăn cháy, có hệ thống thông gió, 
thoát khói riêng biệt, có hệ thống báo 
cháy tự động, chữa cháy tự động; (iii) 
Các thùng thu gom rác phải kín, không 
phát tán mùi, không rò rỉ, không gây rơi 
vãi rác khi vận chuyển. Việc vận chuyển 
các thùng thu gom rác ra khỏi mỗi tầng 
phải được thực hiện trong ngày; (iv) Các 
loại rác gây nguy cơ cháy nổ, phát tán 
dịch bệnh không được đổ vào thùng thu 
gom rác.

 f) Các đặc tính kỹ thuật của hệ thống 
ống thu rác

Điều kiện kỹ thuật bắt buộc và cần 
phải đưa vào tiêu chuẩn quy phạm xây 
dựng để áp dụng cho việc thiết kế và thi 
công công trình nhà ở chung cư cao tầng 
trong tương lai là hệ thống ống thu rác 
của nhà ở phải có các cấu tạo và yêu cầu 
cụ thể như sau:

- Cửa thu rác của hệ thống thu rác 
tại các nhà ở cao tầng được thiết kế theo 
đúng quy cách và thẩm mỹ của nhà cao 
tầng cũng như những trung tâm giao dịch 
lớn trên thế giới. Chất liệu của cửa thu 
rác được chế tạo bằng thép chịu nhiệt và 
được phủ lên một lớp màu phù hợp với 
màu của công trình (lớp sơn tĩnh điện) để 
đảm bảo khi cháy trong ống thì nhiệt độ 
không lan ra ngoài theo đường cửa đổ rác 
(trong vòng 120 phút).

 	  	  

Hình 13. Cửa đổ chất thải thực tế và 
thiết kế

- Ống thoát khí (ống thông gió). Trên 
ống thoát khí của hệ thống ống thả rác 
của nhà ở cao tầng phải được lắp một quạt 
hút để tạo ra chân không và thoáng khí 
cho máng đổ rác. Ống thoát khí được làm 
bằng chất liệu như hệ thống ống thu rác 
của nhà ở cao tầng với tất cả tính năng 
kỹ thuật của hệ thống ống đó. Quy cách 
được chế tạo bằng Inox, đường kính trong 
ống thông thường là f 350, chiều dài phụ 
thuộc vào kết cấu từng công trình. 

	  

      Hình 14. Ống thoát khí
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- Các đường ống nghiêng và cửa xả 
rác thường làm bằng chất liệu chống cháy 
inox hoặc mạ kẽm nhúng nóng, là bộ 
phận tạm lưu và tập trung nguồn rác thải 
của toàn hệ thống trước khi chuyển ra bên 
ngoài; được thiết kế đóng mở tự động, 
ngăn rác, xả rác ra xe rác, ngăn cháy phát 
sinh từ phòng rác.

Ống nghiêng được gắn với trục ống 
bằng hệ thống đai ghép nối, độ nghiêng của 
ống so với trục ống là 35o. Hệ thống ống 
nghiêng được gắn với cửa xả rác. Chính 
hệ thống ống này là nơi lưu giữ rác đến 
một trọng lượng thích hợp thì cửa xả rác 
sẽ tự động mở ra để xả rác. Ống nghiêng là 
chi tiết nằm ở dưới cùng có nhiệm vụ tạm 

lưu rác trước khi xả ra xe rác; đoạn ống 
này thường dày hơn thân ống thẳng phía 
trên. Cửa xả có đối trọng liên kết với ống 
nghiêng bằng trục xoay vòng bi. 

 

Hình 15. Thiết kế của ống nghiêng và 
cửa xả rác

Bảng 1. Thông số kỹ thuật của ống nghiêng
Vật liệu	 Inox 304, Inox 201, Inox 430, Thép mạ kẽm
Độ dày	 1,5 mm	 2.0 mm	 3.0 mm
Đệm giảm chấn	 Thép dày 5 mm
Đường kính	 Lấy theo bán kính ống rác +2.0 – 3.0 mm
Góc nghiêng	 Lấy theo thực tế công trình
Chỉ số L, N1, N2, …	 Lấy theo thực tế công trình

- Hệ thống đối trọng là thiết bị bao 
gồm quả đối trọng, dây cáp, pully, mối 
nối nóng chảy, được can thiệp trong quá 
trình mở cửa xả rác bằng điều chỉnh số 
lượng quả đối trọng. Hệ thống đối trọng 
còn có một thiết bị quan trọng là mối 
nối nóng chảy, nhờ đó mà hệ thống đảm 
bảo an toàn trong phòng chống cháy và 
hỏa hoạn. Khi xảy ra cháy, mối nối nóng 
chảy sẽ tự động đứt ở nhiệt độ 72°C. Nhờ 
vậy, toàn bộ hệ thống sẽ được ngăn cách, 
không cho lửa cháy lan lên các tầng.  

- Cửa xả rác là hệ thống cửa mở tự 
động bằng trọng lượng được liên kết với hệ 
thống đối trọng; khi trọng lượng rác đủ để 
đẩy cửa xả rác thì hệ thống này sẽ tự động 
mở ra (như hệ thống đối trọng) để rác được 
xả đến thùng rác. Đặc biệt, khi trong phòng 
thu rác xảy ra cháy thì khớp nối Fusiblelink 

sẽ nóng chảy ở nhiệt độ 80oC. Khi đó hệ 
thống đối trọng sẽ bị rời ra và cửa xả rác sẽ 
bị đóng lại để ngăn lửa cháy lan lên các tầng 
trong tòa nhà theo đường xả rác.

 	  

Hình 16. Cửa xả rác thiết kế và ống nghiêng
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Vị trí hợp lý cho xe chở rác và thu 
gom được xây dựng trên cơ sở vận hành 
hệ thống thu rác, đó là: (i) Khi rác được đổ 
vào ống thu rác chính xuống ống nghiêng. 
Tại đây rác được giữ lại cho đến khi trọng 
lượng của rác trong ống nghiêng đủ để 
mở cửa xe rác, khi đó hệ thống đối trọng 
sẽ tự động kéo cửa xả rác và rác được thả 
xuống thùng chứa rác. Khi rác được thả 
hết thì cửa rác tự động đóng lại. Quy trình 
này được lặp lại khi trong ống nghiêng 
lại đầy; (ii) Khi thùng chứa rác được đầy 
thì kéo thùng rác ra và đẩy thùng không 
vào ngay, quy trình này được lặp lại sau 4 
giờ. Bởi vậy, số lượng thùng rác cần thiết 
cho tòa nhà tối thiểu phải là ba thùng rác 
trở lên mới đảm bảo thông suốt, không 
bị ứ đọng rác. Mỗi buổi sáng xe chở rác 
thành phố đến chở rác một lần, mỗi lẫn xe 
chở rác phải chở hai thùng. Quy trình này 
được lặp lại mỗi ngày; (iii) Yêu cầu thùng 

chứa rác luôn đảm bảo được đặt tại điểm 
xả rác; khi lấy thùng chứa rác phải thay 
thùng không vào ngay. 

Do đặc tính chất thải rắn của toà nhà 
là loại rác sạch nên khả năng lưu rác trong 
một ngày là không có vấn đề gì. Trong 
tương lai, tại buồng chứa rác nên thiết kế 
hệ thống thay thùng đựng rác tự động. Hệ 
thống này có thể có dạng băng chuyền, 
khi rác được đổ đầy, hệ thống sẽ tự động 
thay một thùng rỗng khác và chuyển 
thùng đầy ra phía ngoài, gần với nơi mà 
các công nhân có thể bốc xếp lên xe ô tô 
và vận chuyển đi dễ dàng.

Những yêu cầu kỹ thuật nêu trên cần 
được xây dựng thành một tiêu chuẩn kỹ 
thuật để hướng dẫn công tác thiết kế, 
xây dựng, cải tạo và quản lý vận hành hệ 
thống phân loại, thu gom, lưu giữ rác thải 
tại các tòa nhà cao tầng, đặc biệt các tòa 
nhà ở căn hộ cao tầng tại các đô thị./.
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